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Kính gửi:  Trưởng các thôn, làng trên địa bàn toàn xã. 

     

 Thực hiện Công văn số 1103/SNNMT-CNTY ngày 22/01/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc tăng cường triển khai công tác kê khai hoạt động chăn 

nuôi. Theo Điểm a điều 57 Luật Chăn nuôi, quy định “Tổ chức, các nhân đã thực 

hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định, tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi 

được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo quy định 

của pháp luật”; Điểm b khoản 3 Điều 80 Luật Chăn nuôi, quy định UBND cấp 

xã có trách nhiệm “Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa 

bàn”. Trong năm 2025, thời tiết cực đoan nhiều cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh (đặc 

biệt là các cơn bão số 3, 5, 10).  Để thực hiện tốt việc quản lý hoạt động chăn 

nuôi trên địa bàn xã, là cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

chăn nuôi theo quy định. Chủ tịch UBND xã đề nghị Trưởng các thôn, làng thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. Thông báo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn về việc đăng ký kê khai 

hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân xã theo quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023: Loại, số 

lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai theo quy định, như sau:  

 - Đối với gia súc: Trâu, bò và ngựa ≥ 01 con; dê, cừu ≥ 05 con; thỏ ≥ 25 

con; lợn thịt ≥ 05 con; lợn nái và lợn đực giống ≥ 01 con.  

 - Đối với gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng ≥ 20 con; đà điểu ≥ 01 con; bồ câu 

≥ 30 con; chim cút ≥ 100 con.  

 - Động vật khác: hươu, chó, mèo ≥ 01 con; ong mật ≥ 15 đàn; vịt trời ≥ 20 con; 

tằm ≥ 50 ổ; giun quế ≥ 5m2 (có mẫu đơn kê khai hoạt động chăn nuôi kèm theo). 

 2. Tổ chức thực hiện việc Kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn theo 

đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 80 Luật Chăn nuôi. 

 - Thời gian thực hiện kê khai: Kê khai định kỳ 02 lần/năm. Kỳ kê khai 6 

tháng đầu năm, gửi kê khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6; kỳ kê khai 

6 tháng cuối năm, gửi kê khai từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 của 

năm kê khai.  

 - Trường hợp người chăn nuôi nhập gia súc, gia cầm về nuôi mới, phải 

thực hiện kê khai trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
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 3. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kê khai hoạt động chăn 

nuôi; kịp thời phát hiện và báo cáo UBND xã xử lý các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật.  

 - Đối với chăn nuôi nông hộ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 

đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích trục lợi quy định tại 

khoản 1, Điều 24 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.  

 - Đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ: Phạt tiền từ 3.000.000 

đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai; Phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai 

nhằm mục đích trục lợi quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 

14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.  

 - Đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai; Phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai 

nhằm mục đích trục lợi quy định tại khoản 4, Điều 26 Nghị định số 

14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ. 

 Yêu cầu Trưởng các thôn, làng triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc 

nội dung công văn này./. 
  

 

Nơi nhận:    
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

- Lưu: VT, KT. 
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